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Phần I
TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC MỨC ĐỘ
Mục 1
MỨC ĐỘ 1

1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường ngôn ngữ, thông tin truyền thông và dịch vụ hỗ trợ người học
1.1. Tiêu chí 1.1. Có nội dung triển khai Đề án được thể hiện trong kế hoạch, chương trình hoặc hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; có thông tin giới thiệu về hoạt động triển khai Đề án trên trang thông tin điện tử hoặc các phương thức thông tin, truyền thông phù hợp của cơ sở giáo dục đại học; thông tin được cập nhật định kỳ.
1.2. Tiêu chí 1.2. Có dịch vụ hỗ trợ người học sử dụng tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu, giao tiếp hoặc tiếp cận thông tin tại cơ sở giáo dục đại học.
1.3. Tiêu chí 1.3. Trong một năm học, tỷ lệ hoạt động giao tiếp nội bộ giữa cán bộ, giảng viên, người học có sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động giao tiếp nội bộ có kế hoạch của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 25% đến dưới 50%.
1.4. Tiêu chí 1.4. Trong 01 năm học, tỷ lệ các sản phẩm truyền thông có phiên bản tiếng Anh trong tổng số sản phẩm truyền thông của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 25% đến dưới 50%.
1.5. Tiêu chí 1.5. Trong 01 năm học, tỷ lệ các dịch vụ hỗ trợ người học (bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến) được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ (Việt - Anh) trong tổng số dịch vụ hỗ trợ người học của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 25% đến dưới 50%.
1.6. Tiêu chí 1.6. Trong một năm học, tỷ lệ hoạt động ngoại khóa của cơ sở giáo dục được tổ chức bằng tiếng Anh trong tổng số hoạt động ngoại khóa của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 25% đến dưới 50%.
2. Tiêu chuẩn 2. Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo
2.1. Tiêu chí 2.1. Trong một năm học, tỷ lệ trung bình các học phần được thiết kế, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh (EMI) trong mỗi chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 25% đến dưới 50% (trừ các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài và nhóm ngành Sư phạm ngoại ngữ).
2.2. Tiêu chí 2.2. Trong một năm học, tỷ lệ chương trình đào tạo có ít nhất 01 học phần được thiết kế, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh trong tổng số chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 25% đến dưới 50%.
2.3. Tiêu chí 2.3. Trong một năm học, tỷ lệ hoạt động sinh hoạt chuyên môn sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động sinh hoạt chuyên môn của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 25% đến dưới 50%.
3. Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất, học liệu và chuyển đổi số
3.1. Tiêu chí 3.1. Trong một năm học, tỷ lệ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học có thông tin, hướng dẫn sử dụng hoặc hỗ trợ tương tác bằng tiếng Anh trong danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi đánh giá của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 25% đến dưới 50%.
3.2. Tiêu chí 3.2. Trong một năm học, tỷ lệ học liệu bằng tiếng Anh trong tổng số học liệu được phê duyệt và đưa vào sử dụng chính thức của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 25% đến dưới 50%.
3.3. Tiêu chí 3.3. Trong một năm học, tỷ lệ các học phần được số hóa hoàn chỉnh thành bài giảng số, khóa học trực tuyến có phiên bản tiếng Anh trong tổng số học phần chuyên ngành của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 25% đến dưới 50%.
4. Tiêu chuẩn 4. Đội ngũ nhà giáo và người học
4.1. Tiêu chí 4.1. Tỷ lệ giảng viên chuyên ngành có năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu sử dụng tiếng Anh trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu hoặc chuyên môn được giao trong tổng số giảng viên chuyên ngành của cơ sở giáo dục đại học (không bao gồm các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ) đạt từ 25% đến dưới 50%.
4.2. Tiêu chí 4.2. Trong 01 năm học, tỷ lệ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đã tham gia ít nhất 01 hoạt động bồi dưỡng, cập nhật năng lực sử dụng tiếng Anh đạt từ 25% đến dưới 50%.
4.3. Tiêu chí 4.3. Tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh trước năm học cuối theo quy định của chương trình đào tạo trong tổng số sinh viên cùng khoá đạt từ 25% đến dưới 50%.
5. Tiêu chuẩn 5. Hợp tác trong nước và quốc tế
5.1. Tiêu chí 5.1. Trong một năm học, cơ sở giáo dục đại học chủ trì hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 01 hoạt động/sự kiện về giao lưu học thuật, hội thảo, hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo có sự tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến của đối tác trong nước hoặc quốc tế và được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc có sử dụng tiếng Anh.
5.2. Tiêu chí 5.2. Trong một năm học, cơ sở giáo dục đại học cử hoặc tổ chức ít nhất 03 đoàn gồm giảng viên, người học đến làm việc, trao đổi, kiến tập, thực hành, thực tập chuyên môn hoặc hợp tác nghiên cứu tại các cơ sở đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh.
6. Tiêu chuẩn 6. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
6.1. Tiêu chí 6.1. Trong kỳ đánh giá, tỷ lệ giảng viên cơ hữu có công bố khoa học bằng tiếng Anh trên tổng số giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 25% đến dưới 50%.
6.2. Tiêu chí 6.2. Trong một năm học, cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức hoặc tham gia tổ chức ít nhất 01 hội nghị, hội thảo hoặc tọa đàm khoa học có sử dụng tiếng Anh.
6.3. Tiêu chí 6.3. Trong một năm học, cơ sở giáo dục đại học thực hiện từ 01 đến 02 nhiệm vụ, đề tài hoặc dự án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sự tham gia của đối tác và có sử dụng tiếng Anh.

Mục 2
MỨC ĐỘ 2

1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường ngôn ngữ, thông tin truyền thông và dịch vụ hỗ trợ người học
1.1. Tiêu chí 1.1. Trong một năm học, tỷ lệ hoạt động giao tiếp nội bộ giữa cán bộ, giảng viên, người học có sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động giao tiếp nội bộ có kế hoạch của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 50% đến dưới 75%.
1.2. Tiêu chí 1.2. Trong 01 năm học, tỷ lệ các sản phẩm truyền thông có phiên bản tiếng Anh trong tổng số sản phẩm truyền thông của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 50% đến dưới 75%.
1.3. Tiêu chí 1.3. Trong 01 năm học, tỷ lệ các dịch vụ hỗ trợ người học (bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến) được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ (Việt - Anh) trong tổng số dịch vụ hỗ trợ người học của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 50% đến dưới 75%.
1.4. Tiêu chí 1.4. Trong một năm học, tỷ lệ hoạt động ngoại khóa của cơ sở giáo dục được tổ chức bằng tiếng Anh trong tổng số hoạt động ngoại khoá của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 50% đến dưới 75%.
2. Tiêu chuẩn 2. Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo
2.1. Tiêu chí 2.1. Trong một năm học, tỷ lệ trung bình các học phần được thiết kế, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh (EMI) trong mỗi chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 50% đến dưới 75% (trừ các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài và nhóm ngành Sư phạm ngoại ngữ).
2.2. Tiêu chí 2.2. Trong một năm học, tỷ lệ trung bình số học phần được thiết kế, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh trong mỗi chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 50% đến dưới 75%.
2.3. Tiêu chí 2.3. Trong một năm học, tỷ lệ chương trình đào tạo có ít nhất 01 học phần được thiết kế, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh trong tổng số chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 50% đến dưới 75%.
2.4. Tiêu chí 2.4. Trong một năm học, tỷ lệ hoạt động sinh hoạt chuyên môn sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động sinh hoạt chuyên môn của của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 50% đến dưới 75%.
3. Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất, học liệu và chuyển đổi số
3.1. Tiêu chí 3.1. Trong một năm học, tỷ lệ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học có thông tin, hướng dẫn sử dụng hoặc hỗ trợ tương tác bằng tiếng Anh trong danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi đánh giá của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 50% đến dưới 75%.
3.2. Tiêu chí 3.2. Trong một năm học, tỷ lệ học liệu bằng tiếng Anh trong tổng số học liệu được phê duyệt và đưa vào sử dụng chính thức của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 50% đến dưới 75%.
3.3. Tiêu chí 3.3. Trong một năm học, tỷ lệ các học phần được số hóa hoàn chỉnh thành bài giảng số, khóa học trực tuyến có phiên bản tiếng Anh trong tổng số học phần chuyên ngành của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 50% đến dưới 75%.
4. Tiêu chuẩn 4. Đội ngũ nhà giáo và người học
4.1. Tiêu chí 4.1. Tỷ lệ giảng viên chuyên ngành có năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu sử dụng tiếng Anh trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu hoặc chuyên môn được giao trong tổng số giảng viên chuyên ngành của cơ sở giáo dục đại học (không bao gồm các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ) đạt từ 50% đến dưới 75%.
4.2. Tiêu chí 4.2. Trong 01 năm học, tỷ lệ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đã tham gia ít nhất 01 hoạt động bồi dưỡng, cập nhật năng lực sử dụng tiếng Anh đạt từ 50% đến dưới 75%.
4.3. Tiêu chí 4.3. Tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh trước năm học cuối theo quy định của chương trình đào tạo trong tổng số sinh viên cùng khoá đạt từ 50% đến dưới 75%.
5. Tiêu chuẩn 5. Hợp tác trong nước và quốc tế
5.1. Tiêu chí 5.1. Trong một năm học, cơ sở giáo dục đại học chủ trì hoặc phối hợp tổ chức từ 03 đến 04 hoạt động/sự kiện về giao lưu học thuật, hội thảo, hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo có sự tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến của đối tác trong nước hoặc quốc tế và được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc có sử dụng tiếng Anh.
5.2. Tiêu chí 5.2. Trong một năm học, cơ sở giáo dục đại học cử hoặc tổ chức từ 05 đến 06 đoàn gồm giảng viên, người học đến làm việc, trao đổi, kiến tập, thực hành, thực tập chuyên môn hoặc hợp tác nghiên cứu tại các cơ sở đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh.
6. Tiêu chuẩn 6. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
6.1. Tiêu chí 6.1. Trong kỳ đánh giá, tỷ lệ giảng viên cơ hữu có công bố khoa học bằng tiếng Anh trên tổng số giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 50% đến dưới 75%.
6.2. Tiêu chí 6.2. Trong một năm học, cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức hoặc tham gia tổ chức ít nhất 02 hội nghị, hội thảo hoặc tọa đàm khoa học có sử dụng tiếng Anh.
6.3. Tiêu chí 6.3. Trong một năm học, cơ sở giáo dục đại học thực hiện từ 03 đến 04 nhiệm vụ, đề tài hoặc dự án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sự tham gia của đối tác và có sử dụng tiếng Anh.

Mục 3
MỨC ĐỘ 3

1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường ngôn ngữ, thông tin truyền thông và dịch vụ hỗ trợ người học
1.1. Tiêu chí 1.1. Trong một năm học, tỷ lệ hoạt động giao tiếp nội bộ giữa cán bộ, giảng viên, người học có sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động giao tiếp nội bộ có kế hoạch của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 75% trở lên.
1.2. Tiêu chí 1.2. Trong 01 năm học, tỷ lệ các sản phẩm truyền thông có phiên bản tiếng Anh trong tổng số sản phẩm truyền thông của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 75% trở lên.
1.3. Tiêu chí 1.3. Trong 01 năm học, tỷ lệ các dịch vụ hỗ trợ người học (bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến) được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ (Việt - Anh) trong tổng số dịch vụ hỗ trợ người học của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 75% trở lên.
1.4. Tiêu chí 1.4. Trong một năm học, tỷ lệ hoạt động ngoại khóa của cơ sở giáo dục được tổ chức bằng tiếng Anh trong tổng số hoạt động ngoại khoá của cơ Sở giáo dục đại học đạt từ 75% trở lên.
2. Tiêu chuẩn 2. Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo
2.1. Tiêu chí 2.1. Trong một năm học, tỷ lệ trung bình các học phần được thiết kế, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh (EMI) trong mỗi chương trình đào tạo của của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 75% trở lên (trừ các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài và nhóm ngành Sư phạm ngoại ngữ).
2.2. Tiêu chí 2.2. Trong một năm học, tỷ lệ trung bình các học phần được thiết kế, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh trong mỗi chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 75% trở lên.
2.3. Tiêu chí 2.3. Trong một năm học, tỷ lệ chương trình đào tạo có ít nhất 01 học phần được thiết kế, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh trong tổng số chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 75% trở lên.
2.4. Tiêu chí 2.4. Trong một năm học, tỷ lệ hoạt động sinh hoạt chuyên môn sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động sinh hoạt chuyên môn của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 75% trở lên.
3. Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất, học liệu và chuyển đổi số
3.1. Tiêu chí 3.1. Trong 01 năm học, tỷ lệ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học có thông tin, hướng dẫn sử dụng hoặc hỗ trợ tương tác bằng tiếng Anh trong danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi đánh giá của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 75% trở lên.
3.2. Tiêu chí 3.2. Trong 01 năm học, tỷ lệ học liệu bằng tiếng Anh trong tổng số học liệu được phê duyệt và đưa vào sử dụng chính thức của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 75% trở lên.
3.3. Tiêu chí 3.3. Trong 01 năm học, tỷ lệ các học phần được số hóa hoàn chỉnh thành bài giảng số, khóa học trực tuyến có phiên bản tiếng Anh trong tổng số học phần chuyên ngành của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 75% trở lên.
4. Tiêu chuẩn 4. Đội ngũ nhà giáo và người học
4.1. Tiêu chí 4.1. Tỷ lệ giảng viên chuyên ngành có năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu sử dụng tiếng Anh trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu hoặc chuyên môn được giao trong tổng số giảng viên chuyên ngành của cơ sở giáo dục đại học (không bao gồm các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ) đạt từ 75% trở lên.
4.2. Tiêu chí 4.2. Trong 01 năm học, tỷ lệ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đã tham gia ít nhất 01 hoạt động bồi dưỡng, cập nhật năng lực sử dụng tiếng Anh đạt từ 75% trở lên.
4.3. Tiêu chí 4.3. Tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh trước năm học cuối theo quy định của chương trình đào tạo trong tổng số sinh viên cùng khoá đạt từ 75% trở lên.
5. Tiêu chuẩn 5. Hợp tác trong nước và quốc tế
5.1. Tiêu chí 5.1. Trong một năm học, cơ sở giáo dục đại học chủ trì hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 05 hoạt động/sự kiện về giao lưu học thuật, hội thảo, hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo có sự tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến của đối tác trong nước hoặc quốc tế và được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc có sử dụng tiếng Anh.
5.2. Tiêu chí 5.2. Trong một năm học, cơ sở giáo dục đại học cử hoặc tổ chức ít nhất 07 đoàn gồm giảng viên, người học đến làm việc, trao đổi, kiến tập, thực hành, thực tập chuyên môn hoặc hợp tác nghiên cứu tại các cơ sở đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh.
6. Tiêu chuẩn 6. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
6.1. Tiêu chí 6.1. Trong kỳ đánh giá, tỷ lệ giảng viên cơ hữu có công bố khoa học bằng tiếng Anh trong tổng số giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đạt từ 75% trở lên.
6.2. Tiêu chí 6.2. Trong một năm học, cơ sở giáo dục đại học tổ chức hoặc tham gia tổ chức ít nhất 03 hội nghị, hội thảo hoặc tọa đàm khoa học có sử dụng tiếng Anh.
6.3. Tiêu chí 6.3. Trong một năm học, cơ sở giáo dục đại học thực hiện ít nhất 05 nhiệm vụ, đề tài hoặc dự án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sự tham gia của đối tác và có sử dụng tiếng Anh.

Phần II
HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI PHỤ LỤC V

1. Giải thích từ ngữ
Trong Phụ lục V này, một số từ ngữ được hiểu như sau:
1.1. Dịch vụ hỗ trợ người học là các dịch vụ hỗ trợ học thuật, phi học thuật nhằm tối ưu hóa trải nghiệm học tập, bảo đảm sức khỏe tinh thần - thể chất và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của người học; bao gồm nhưng không giới hạn trong các dịch vụ như: hỗ trợ học thuật và phát triển kỹ năng, hỗ trợ đời sống và tâm lý, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm, hỗ trợ tài chính, hướng nghiệp, hỗ trợ sự nghiệp và kết nối việc làm, hỗ trợ cho người học thuộc nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương.
1.2. Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao hoặc xã hội nằm ngoài khung chương trình đào tạo chính khóa và không tính tín chỉ, được tổ chức nhằm giúp người học rèn luyện kỹ năng mềm, phát triển thể chất và mở rộng trải nghiệm thực tế trên tinh thần tự nguyện.
1.3. Học liệu là tập hợp các nguồn tài nguyên tri thức, thông tin và phương tiện hỗ trợ được tổ chức một cách hệ thống nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; bao gồm nhưng không giới hạn trong:
- Tài liệu giảng dạy chính: Giáo trình, bài giảng số, tài liệu hướng dẫn học tập (Course syllabus/Study guides).
- Tài liệu tham khảo: Sách chuyên khảo, tạp chí khoa học, các cơ sở dữ liệu học thuật số.
-Tài nguyên bổ trợ: Kho câu hỏi ôn tập, ca lâm sàng/tình huống thực hành (Case studies), học liệu đa phương tiện (Video, Podcast, phần mềm mô phỏng) và các công cụ hỗ trợ ngôn ngữ dựa trên nền tảng công nghệ.
1.4. Học phần chuyên môn được giảng dạy bằng tiếng Anh (EMI): Là học phần có mục tiêu chính nhằm hình thành kiến thức, kỹ năng chuyên môn và sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy, học tập và đánh giá; trong khi học phần ESP có mục tiêu chính là phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh phục vụ lĩnh vực chuyên môn.
1.5. Phiên bản tiếng Anh của tài liệu đào tạo, học liệu, thông tin hoặc tài liệu chuyên môn là bản tiếng Anh được cơ sở giáo dục đại học xây dựng, sử dụng hoặc phê duyệt phù hợp với mục đích, nội dung và phạm vi sử dụng; trường hợp pháp luật hoặc quy định của cơ sở giáo dục đại học yêu cầu phê duyệt, việc phê duyệt được thực hiện theo quy định có liên quan.
1.6. Các loại hình công bố khoa học bằng tiếng Anh bao gồm:
- Bài báo khoa học: Các bài viết được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế hoặc tạp chí khoa học trong nước, quốc tế có sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ xuất bản và được cơ sở giáo dục đại học xác định là công bố khoa học theo quy định có liên quan;
- Kỷ yếu hội thảo: Các báo cáo khoa học được trình bày và đăng trong kỷ yếu của các hội thảo khoa học quốc tế hoặc quốc gia có mã số ISBN/ISSN và sử dụng tiếng Anh; bài viết trên kỷ yếu hội thảo nội bộ có sử dụng tiếng Anh (ví dụ hội nghị nghiên cứu khoa học của người học);
- Sách và chương sách: Các ấn phẩm chuyên khảo, tham khảo được xuất bản bởi các nhà xuất bản quốc tế hoặc nhà xuất bản uy tín trong nước bằng tiếng Anh;
1.7. Yêu cầu "có sử dụng tiếng Anh": tiếng Anh được sử dụng trong một hoặc một số khâu phù hợp với nội dung, tính chất của hoạt động, sự kiện hoặc nhiệm vụ, thể hiện thông qua giao tiếp, trình bày, thảo luận, tài liệu chuyên môn, học liệu hoặc các hình thức phù hợp khác; mức độ sử dụng tiếng Anh được xác định trên cơ sở kết quả thực tế và phạm vi hoạt động, không yêu cầu toàn bộ hoạt động phải sử dụng tiếng Anh.
2. Nguyên tắc xác định đối tượng, phạm vi và số liệu
2.1. Đối với tiêu chí quy định bằng tỷ lệ phần trăm: tử số là số đối tượng đáp Ứng đầy đủ điều kiện của tiêu chí; mẫu số là tổng số đối tượng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chí trong cùng kỳ đánh giá. Đối tượng được xác định theo danh sách, hồ sơ hoặc dữ liệu quản lý có thể kiểm tra, đối chiếu; mỗi đối tượng chỉ được tính một lần trong cùng một phép tính. Cơ sở giáo dục đại học phải lưu giữ căn cứ xác định tử số, mẫu số và kết quả tính tỷ lệ.
2.2. Đối với tiêu chí tính theo số chương trình đào tạo, giảng viên, cán bộ quản lý, sinh viên, học phần, học liệu, đề tài hoặc hoạt động: cơ sở giáo dục đại học phải xác định rõ danh sách đối tượng thuộc phạm vi tiêu chí và thời điểm chốt số liệu; không tính trùng một đối tượng trong cùng một phép tính. Việc xác định kỳ đánh giá và thời điểm chốt số liệu phải thống nhất với quy định tại Thông tư này.
2.3. Trường hợp cơ sở giáo dục đại học không phát sinh đối tượng thuộc phạm vi đánh giá do đặc điểm loại hình, ngành đào tạo hoặc nhiệm vụ đặc thù và có hồ sơ chứng minh: tiêu chí được xác định là “Không áp dụng”, không được quy đổi thành “Không đạt”. Việc xác định “Không áp dụng” phải được đơn vi/người đánh giá xem xét, xác nhận, có bảng giải trình chi tiết đính kèm báo cáo tự đánh giá và nêu rõ căn cứ trong báo cáo tự đánh giá.
3. Về xác định mức độ
3.1. Việc xác định mức độ triển khai thực hiện Đề án tại cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo 03 mức độ (từ Mức độ 1 đến Mức độ 3) và trường hợp chưa xác định được mức độ theo nguyên tắc, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này.
3.2. Mức độ triển khai thực hiện Đề án của cơ sở giáo dục đại học là mức độ cao nhất mà cơ sở giáo dục đại học đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 của Thông tư này. Việc xác định mức độ được xem xét trên tổng thể các tiêu chuẩn, tiêu chí tương ứng với từng mức độ quy định tại Phần I Phụ lục này.
3.3. Đối với các tiêu chí quy định bằng số lượng, tỷ lệ, tần suất hoặc thời lượng, việc xác định mức độ triển khai thực hiện Đề án được thực hiện theo đúng các nguyên tắc quy định tại Mục 2 Phần này.
3.4. Đối với tiêu chí liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu, chuyển đổi số, bồi dưỡng đội ngũ, hợp tác và hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, việc xác định mức độ được thực hiện trên cơ sở điều kiện hiện có và kết quả triển khai thực tế của cơ sở giáo dục đại học; các tiêu chí này không được hiểu là yêu cầu bắt buộc cơ sở giáo dục đại học phải bố trí thêm kinh phí, nhân lực hoặc đầu tư mới để đạt mức độ.
3.5. Thông tin, dữ liệu, hồ sơ và minh chứng đã có trong cơ sở dữ liệu ngành hoặc hệ thống quản lý của cơ sở giáo dục đại học được khai thác, sử dụng để xác định mức độ; không yêu cầu cung cấp lại hoặc lập mới khi đã có thông tin, dữ liệu đáp ứng yêu cầu. Việc thu thập, khai thác, lưu trữ và sử dụng thông tin phải bảo đảm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước, bí mật công tác và thông tin thuộc diện hạn chế công khai.
3.6. Kết quả xác định mức độ nhằm theo dõi, đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án, phục vụ quản lý, hỗ trợ và cải thiện hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; không sử dụng các tiêu chí, kết quả xác định mức độ để tạo thành hệ thống kiểm định chất lượng, đánh giá ngoài hoặc chuẩn hóa hồ sơ, minh chứng riêng đối với cơ sở giáo dục đại học.
3.7. Việc xác định mức độ triển khai thực hiện Đề án phải căn cứ vào điều kiện thực tế, quy mô, loại hình và đặc điểm hoạt động của cơ sở giáo dục; xây dựng lộ trình nâng cao mức độ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, vùng miền, phát huy tối đa nguồn lực hiện có, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

